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KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực  

quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp 

 

 

Thực hiện Quyết định số 18/QĐ-SCT ngày 20 tháng 02 năm 2023 của 

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa Thanh tra việc chấp hành pháp luật 

trong lĩnh vực quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp. 

Từ ngày 24/02/2022 đến ngày 28/3/2023, Đoàn thanh tra theo Quyết định 

số 18/QĐ-SCT ngày 20/02/2023 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa 

(gọi tắt là Đoàn thanh tra) đã tiến hành thanh tra tại 04 doanh nghiệp, gồm: Công 

ty Công nghiệp hoá chất mỏ Nam Trung Bộ; Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 

Phan Hanh; Công ty TNHH Xây lắp 1; Công ty TNHH Xây dựng Đông Thuận An. 

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 28/3/2023 của Trưởng Đoàn thanh tra 

kết luận thanh tra như sau: 

1. Khái quát chung 

1.1. Công ty Công nghiệp hoá chất mỏ Nam Trung Bộ là doanh nghiệp 

hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh, mã số chi nhánh 

0100101072-012 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Khánh Hòa cấp và thay đổi lần thứ 11 ngày 29 tháng 12 năm 2021. 

1.2. Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phan Hanh là doanh nghiệp 

hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 

4201558426 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh 

Hòa cấp và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 03 tháng 02 năm 2021. 

1.3. Công ty TNHH Xây lắp 1 là doanh nghiệp hoạt động theo Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 4200398956 do Phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp và đăng ký thay đổi lần 

thứ 6 ngày 08 tháng 8 năm 2011. 

1.4. Công ty TNHH Xây dựng Đông Thuận An là doanh nghiệp hoạt động 

theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đăng ký thuế số 4201702951 do 

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp và đăng 

ký thay đổi lần thứ 3 ngày 25 tháng 01 năm 2022. 

2. Kết quả kiểm tra, xác minh 

Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực 

quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp tại 04 doanh nghiệp, gồm: Công ty 

Công nghiệp hoá chất mỏ Nam Trung Bộ; Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 

Phan Hanh; Công ty TNHH Xây lắp 1; Công ty TNHH Xây dựng Đông Thuận An. 
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2.1. Về hồ sơ pháp lý liên quan đến việc chấp hành pháp luật trong lĩnh 

vực quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp 

a) Về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

Qua kiểm tra, 04/04 doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh do Phòng Đăng ký kinh 

doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp. 

b) Về Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự  

Tại thời điểm thanh tra, 04/04 doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện về an ninh, trật tự và còn hiệu lực theo quy định tại Nghị định số 

96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Quy định điều kiện về 

an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. 

c) Về các văn bản nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đối với kho vật 

liệu nổ công nghiệp 

Tại thời điểm thanh tra, 03/04 doanh nghiệp (gồm: Công ty Công nghiệp 

hoá chất mỏ Nam Trung Bộ; Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phan Hanh; 

Công ty TNHH Xây lắp 1) có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy, chữa 

cháy đối với 04 Kho chứa VLNCN, gồm: 02 kho chứa VLNCN cố định; 01 Kho 

chứa VLNCN lưu động 9.1 (địa chỉ: Hồ chứa nước Sông Chò 1, xã Khánh Bình, 

huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) và 01 Kho chứa VLNCN lưu động 9.2 (địa 

chỉ: thôn Suối Sâu, xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) thuộc Công ty 

TNHH Đầu tư – Xây dựng Phan Hanh. Riêng Kho chứa VLNCN lưu động 9.2 

không chứa thuốc nổ, còn tồn kho 276 kíp vi sai phi điện. Hiện nay, Công ty đang 

tiến hành lập hồ sơ pháp lý giải thể Kho chứa VLNCN 9.2 theo quy định. 

Riêng Công ty TNHH Xây dựng Đông Thuận An không có Kho chứa vật 

liệu nổ công nghiệp. 

d) Về Quyết định bổ nhiệm người chỉ huy nổ mìn của lãnh đạo doanh 

nghiệp và danh sách thợ mìn, người có liên quan trực tiếp đến sử dụng vật liệu nổ 

công nghiệp và điều kiện tiêu chuẩn của người có liên quan trực tiếp đến sử dụng 

vật liệu nổ công nghiệp  

- 04/04 doanh nghiệp có ban hành Quyết định bổ nhiệm người chỉ huy nổ 

mìn để chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc sử dụng vật liệu nổ công 

nghiệp theo hộ chiếu nổ mìn đã được phê duyệt theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 

Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 218 của Chính phủ và Danh 

sách thợ mìn, người có liên quan trực tiếp đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 

theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 218 của Chính phủ. 

- Tại thời điểm kiểm tra về hồ sơ về trình độ chuyên môn đối với người chỉ 

huy nổ mìn, thợ mìn, người có liên quan trực tiếp đến sử dụng vật liệu nổ công 

nghiệp tại 04/04 doanh nghiệp, cho thấy: đáp ứng đủ điều kiện về trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ theo quy định. 

- Việc huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp cho các đối 
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tượng phải huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 

Qua kiểm tra, 04/04 doanh nghiệp đã lập danh sách đăng ký tham gia lớp 

huấn luyện An toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp theo quy định tại Nghị 

định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ, do Cục Kỹ 

thuật an toàn và Môi trường công nghiệp – Bộ Công Thương và Sở Công Thương 

tỉnh Khánh Hòa tổ chức huấn luyện, kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện 

kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp cho 116 người (trong đó: Công ty Công 

nghiệp hóa chất mỏ Nam Trung Bộ: 79 người; Công ty TNHH Xây lắp số 1: 17 

người; Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Phan Hanh: 10 người; Công ty TNHH 

Xây dựng Đông Thuận An: 10 người). 

- Việc huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy theo quy định của 

pháp luật phòng cháy chữa cháy 

Qua kiểm tra, 04/04 doanh nghiệp đã lập Danh sách đăng ký huấn luyện 

bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định do  

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ – Bộ Công an; Phòng 

Cảnh sát PCCC & CNCH - Công an tỉnh Khánh Hòa và Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH - Công an tỉnh Ninh Thuận tổ chức huấn luyện, kiểm tra và cấp Giấy chứng 

nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho 99 

người (trong đó: Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Nam Trung Bộ: 68 người; 

Công ty TNHH Xây lắp số 1: 10 người; Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Phan 

Hanh: 12 người; Công ty TNHH Xây dựng Đông Thuận An: 09 người). 

đ) Về Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp 

Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Nam Trung Bộ là doanh nghiệp có Giấy 

phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp số 63/GP-ATMT ngày 15/11/2017 do 

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương cấp. 

e) Về Giấy phép cung cấp dịch vụ nổ mìn 

Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Nam Trung Bộ là doanh nghiệp có Giấy 

phép nổ mìn dịch vụ số 34/GP-ATMT ngày 16/5/2021 (có giá trị từ ngày 

17/5/2021 đến ngày 16/5/2023) và Giấy phép nổ mìn dịch vụ số 65/GP-ATMT 

ngày 18/01/2023 (có giá trị từ ngày 18/01/2023 đến ngày 17/01/2025) do Cục Kỹ 

thuật an toàn và Môi trường - Bộ Công Thương cấp. 

g) Về Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp  

Tại thời điểm thanh tra, có 03 doanh nghiệp (Công ty TNHH Đầu tư và Xây 

dựng Phan Hanh; Công ty TNHH Xây lắp 1; Công ty TNHH Xây dựng Đông 

Thuận An) được Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy phép sử dụng vật liệu 

nổ công nghiệp, các doanh nghiệp đã thực hiện các quy định về quản lý Giấy phép 

sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo quy định, cụ thể: có lưu giữ bản chính Giấy 

phép tại trụ sở doanh nghiệp; không cho mượn, cho thuê Giấy phép; không tự ý 

sửa chữa làm sai lệch nội dung ghi trong Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công 

nghiệp và còn thời hạn sử dụng. 

h) Việc kiểm định các thiết bị đo điện trở kíp, thiết bị tiếp đất, máy bắn mìn 

+ Công ty Công nghiệp hoá chất mỏ Nam Trung Bộ đang quản lý, sử dụng 

14 máy bắn mìn điện; 06 máy đo điện trở kíp điện; 02 máy đo điện trở tiếp đất. 
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+ Công ty TNHH Xây lắp số 1 đang quản lý, sử dụng 02 máy nổ mìn; 01 

máy đo điện trở tiếp đất. 

+ Công ty Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Phan Hanh đang quản lý, sử 

dụng 02 máy nổ mìn; 02 máy đo điện trở tiếp đất. 

+ Công ty TNHH Xây dựng Đông Thuận An đang quản lý 1 máy nổ mìn; 

01 máy kiểm tra điện trở kíp điện. 

Qua kiểm tra hồ sơ các máy bắn mìn điện đã được kiểm định bởi các Trung 

tâm Kiểm định Công nghiệp 1; Trung tâm Kiểm định Công nghiệp II; Trung tâm 

Kiểm định Công nghiệp III và còn thời hạn kiểm định. 

i) Việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, việc cung ứng vật liệu nổ công 

nghiệp trong kỳ thanh tra 

- Đối với Công ty Công nghiệp hoá chất mỏ Nam Trung Bộ: Từ ngày 

01/01/2022 đến 24/02/2023, Công ty đã cung ứng vật liệu nổ công nghiệp cho 14 

khách hàng tại 15 công trình. Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên 05 

hồ sơ dự án do Công ty Công nghiệp hoá chất mỏ Nam Trung Bộ ký hợp đồng nổ 

mìn dịch vụ. Qua kiểm tra, nhận thấy: số lượng Hộ chiếu nổ mìn, số lượng thuốc 

nổ công nghiệp đã sử dụng, phụ kiện nổ kèm theo phù hợp với Phương án nổ mìn 

do Công ty Công nghiệp hoá chất mỏ Nam Trung Bộ lập. 

- Đối với 03 doanh nghiệp (Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phan 

Hanh; Công ty TNHH Xây lắp 1; Công ty TNHH Xây dựng Đông Thuận An) đã ký 

các hợp đồng cung ứng vật liệu nổ công nghiệp với Tổng Công ty Kinh tế kỹ thuật 

công nghiệp Quốc phòng; Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Nam Trung Bộ. Việc 

nhập vật liệu nổ công nghiệp vào Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp được Phòng 

Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra 

và cấp phép. 

2.2. Các quy định trách nhiệm của tổ chức kinh doanh, vận chuyển, 

bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 

a) Về nội dung Báo cáo đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn 

04/04 doanh nghiệp có lập đầy đủ Báo cáo đánh giá nguy cơ rủi ro về an 

toàn theo quy định tại Phụ lục V (ban hành kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BCT 

ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương). 

b) Về nội dung Phương án nổ mìn, hộ chiếu nổ mìn 

- 04/04 doanh nghiệp có lập Phương án nổ mìn được lãnh đạo phụ trách kỹ 

thuật phê duyệt theo quy định tại Phụ lục VI (ban hành kèm theo Thông tư số 

13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương). 

- Căn cứ nội dung Phương án nổ mìn, 04/04 doanh nghiệp sử dụng vật liệu 

nổ công nghiệp đã lập Hộ chiếu nổ mìn cho mỗi lần nổ mìn, cụ thể: 

+ Đối với Công ty Công nghiệp hoá chất mỏ Nam Trung Bộ đã lập 745 hộ 

chiếu nổ mìn để thực hiện dịch vụ nổ mìn cho 22 khách hàng. 

+ Đối với Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phan Hanh đã lập 1.717 Hộ 

chiếu nổ mìn để phục vụ cho công tác thi công hạng mục công trình Hồ chứa nước 

Sông Chò 1 (địa chỉ: xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa). 
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+ Đối với Công ty TNHH Xây lắp 1: đã lập 176 hộ chiếu nổ mìn để phục 

vụ cho công tác khai thác mỏ. 

+ Đối với Công ty TNHH Xây dựng Đông Thuận An: đã lập 107 hộ chiếu 

nổ mìn để thi công công trình xây dựng. 

Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên một số Hộ chiếu nổ mìn tại 

04 doanh nghiệp, nhận thấy: 04/04 doanh nghiệp lập các Hộ chiếu nổ mìn đã được 

người phụ trách đơn vị duyệt theo quy định tại Mẫu hộ chiếu nổ mìn Phụ lục VII  

(ban hành kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của 

Bộ Công Thương). 

Tuy nhiên, đối với một số trường hợp Hộ chiếu nổ mìn do Công ty TNHH 

Xây lắp 1 lập chưa đầy đủ nội dung chi tiết theo quy định tại Mẫu hộ chiếu nổ mìn 

Phụ lục VII (ban hành kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 

năm 2018 của Bộ Công Thương). 

c) Về xây dựng nội dung Kế hoạch ứng cứu, khẩn cấp 

Qua kiểm tra, 04/04 doanh nghiệp có xây dựng nội dung Kế hoạch ứng 

cứu, khẩn cấp hàng năm theo quy định tại Phụ lục VIII (ban hành kèm theo Thông 

tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương). 

d) Về công tác báo cáo định kỳ 

04/04 doanh nghiệp có các báo cáo Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa về 

tình hình sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 6 tháng, năm theo quy định tại Điểm b 

Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ 

Công Thương. 

đ) Về thông báo sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 

04/04 doanh nghiệp có ban hành thông báo việc sử dụng VLNCN trước khi 

nổ mìn gửi đến các cơ quan chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan 

theo quy định. 

e) Các quy định về xây dựng kho, sắp xếp vật liệu nổ công nghiệp 

Có 03 doanh nghiệp sử dụng Kho chứa VLNCN, gồm: 

+ Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp Nha Trang (địa chỉ: thôn Tây 3, xã 

Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) thuộc Công ty Công nghiệp hoá 

chất mỏ Nam Trung Bộ đáp ứng đầy đủ các quy định về xây dựng kho, sắp xếp vật 

liệu nổ công nghiệp tại Phụ lục 10 - QCVN 01:2019/BCT (ban hành kèm theo 

Thông tư số 32/2019/TT-BCT ngày 21/11/2019 của Bộ Công Thương);  

+ Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp (tại Mỏ đá Núi Sầm, Tổ dân phố 

Phong Phú 1, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) thuộc Công 

ty TNHH Xây lắp 1; 

+ Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp lưu động 9.1 (tại Sông Chò 1, xã 

Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) và Kho chứa vật liệu nổ công 

nghiệp lưu động 9.2 (tại thôn Suối Sâu, xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh 

Hòa) thuộc Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Phan Hanh. Tại thời điểm kiểm tra, 

Kho chứa VLNCN 9.2 không chứa thuốc nổ, còn tồn kho 276 kíp vi sai phi điện. 

Hiện Công ty đang lập thủ tục hồ sơ giải thể Kho chứa VLNCN 9.2. 
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Qua kiểm tra thực tế tại các Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp nêu trên, 

nhận thấy: 03 doanh nghiệp có lập hồ sơ lý lịch kho vật liệu nổ công nghiệp; hồ sơ 

quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ 

(CNCH) theo quy định; có Giấy chứng nhận Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mở rộng 

hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt theo quy định tại Nghị định số 97/2021/NĐ-CP 

ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ. 

g) Về ban hành và niêm yết nội quy, quy định, quy trình bảo đảm an ninh, 

an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và bảo vệ môi trường; biển cấm, 

biển báo, biển chỉ dẫn các quy định liên quan đến công tác an toàn, phòng cháy 

chữa cháy tại kho chứa vật liệu nổ công nghiệp; việc kiểm định hệ thống chống sét 

cho kho vật liệu nổ công nghiệp theo định kỳ 

Qua kiểm tra, có 03 doanh nghiệp đã ban hành và niêm yết nội quy, quy 

định, quy trình bảo đảm an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và 

bảo vệ môi trường, quy trình sắp xếp bảo quản VLNCN tại phân xưởng kho, có 

đầy đủ sổ sách theo dõi người ra vào kho, xuất nhập hàng hóa qua kho, sổ phân 

công trực gác theo quy định. Đồng thời, có thực hiện việc niêm yết các biển cấm, 

biển báo, biển chỉ dẫn các quy định liên quan đến công tác an toàn, phòng cháy 

chữa cháy tại kho chứa vật liệu nổ công nghiệp; tiêu lệnh chữa cháy được niêm yết 

đúng nơi quy định; Hệ thống chống sét được kiểm tra hàng tháng và được đo kiểm 

tra định kỳ hàng năm, kết quả đạt yêu cầu theo quy định. 

h) Về bố trí trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo 

quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy tại kho chứa vật liệu nổ công 

nghiệp theo QCVN  01:2019/BCT 

+ Đối với Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp Nha Trang (địa chỉ: thôn Tây 

3, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) thuộc Công ty Công nghiệp 

hoá chất mỏ Nam Trung Bộ có trang bị hệ thống bơm bao gồm: Máy bơm Động cơ 

Diezel – Hyudai/Korea loại trục ngang rời trục Công suất; P = 48.5Kw/3000RPM; 

Đầu bơm Ebara/Indonesia Q = 54-144m
3
/H; H= 60-45m; P=22Kw; Máy bơm điện 

Enertech-Australia Công suất: P = 22KW/ 2900RPM; Đầu bơm Ebara/Indonesia Q 

= 54 - 144m
3
/H; H= 60 - 45m; P=22Kw; Hệ thống đường ống dẫn, các van khóa, 

van một chiều..., cuộn vòi, lăng phun; Các van điều khiển tại bơm: có nhiệm vụ 

điều hướng đóng mở, phân hướng nguồn nước dẫn đến những nơi cần chữa cháy 

và phục vụ công tác bảo dưỡng chữa cháy; Trụ nước chữa cháy cố định: 02 trụ, 04 

họng ra lăng B; Lắp đặt 02 Bệ súng phun cố định DN 100x65 Phạm vi điều khiển 

lên +90
0
 ; xuống - 65

0
; trái/phải: 360

0
; Hệ thống chữa cháy vách tường và mái nhà 

kho: Bao gồm 32 đầu phun hở bao trùm toàn bộ mái nhà kho; Bể cấp nước: dung 

tích hữu dụng 300m
3
 đến 350m

3
. 

+ Đối với Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp (thuộc Mỏ đá Núi Sầm, Tổ dân 

phố Phong Phú 1, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) thuộc 

Công ty TNHH Xây lắp 1 có bố trí 05 bình chữa cháy phía trước nhà kho chứa 

VLNCN; phía trước bên ngoài nhà kho chứa VLNCN có 01 hồ chứa nước >15m
3
 

nước; 01 máy bơm nước; 04 thùng chứa chứa cát; 02 xẻng theo quy định pháp luật 

về phòng cháy và chữa cháy. 

+ Đối với Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp lưu động 9.1 (địa chỉ: Hồ chứa 
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nước Sông Chò 1, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) thuộc 

Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Phan Hanh có bố trí 04 bình chữa cháy, xẻng, 

xô nước, bể nước, bể chứa cát theo theo quy định pháp luật về phòng cháy và chữa 

cháy. 

i) Bố trí lực lượng bảo vệ, tổ chức canh gác 24/24 giờ trong ngày, thực 

hiện niêm phong, khóa cửa kho chứa vật liệu nổ công nghiệp 

03 doanh nghiệp có bố trí đầy đủ lực lượng bảo vệ khép kín 24/24 giờ trong 

ngày, thực hiện dán niêm phong khóa cửa kho hàng ngày theo quy định. 

Riêng Công ty TNHH Xây dựng Đông Thuận An không xây dựng kho 

chứa VLNCN nên không thực hiện nội dung này. Nhưng Công ty có phân công bố 

trí người lao động đã được sát hạch an toàn VLNCN để thực hiện canh giữ, bảo 

quản VLNCN khi tiếp nhận và sử dụng VLNCN, thực hiện nổ mìn theo Hộ chiếu 

nổ mìn. 

k) Việc lập sổ thống kê nhập và xuất vật liệu nổ công nghiệp; Sổ cấp phát 

vật liệu nổ công nghiệp; Lệnh xuất vật liệu nổ công nghiệp; Phiếu lệnh nổ mìn 

kiêm phiếu lĩnh vật liệu nổ công nghiệp; phiếp trả vật liệu nổ công nghiệp sau khi 

nổ mìn 

Qua kiểm tra, 03 doanh nghiệp có lập đầy đủ lập Sổ thống kê nhập và xuất 

vật liệu nổ công nghiệp; Sổ cấp phát vật liệu nổ công nghiệp; Lệnh xuất vật liệu nổ 

công nghiệp; Phiếu lệnh nổ mìn kiêm phiếu lĩnh vật liệu nổ công nghiệp; Phiếp trả 

vật liệu nổ công nghiệp sau khi nổ mìn theo quy định tại Phụ lục 8 QCVN 

01:2019/BCT (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2019/TT-BCT ngày 21 tháng 11 

năm 2019 của Bộ Công Thương). 

l) Việc bảo quản vật liệu nổ công nghiệp theo quy mô bảo quản trong hồ sơ 

thiết kế được phê duyệt 

03 doanh nghiệp thực hiện việc bảo quản VLNCN trong kho theo quy định 

tại QCVN 01:2019/BCT (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2019/TT-BCT ngày 

21/11/2019 của Bộ Công Thương), số lượng VLNCN bảo quản đảm bảo đúng theo 

quy mô cho phép. 

2.3. Các quy định về kinh doanh, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp 

- Theo Báo cáo số 172/BC-HCMNTB ngày 27/02/2023, Công ty Công 

nghiệp hoá chất mỏ Nam Trung Bộ là doanh nghiệp kinh doanh vật liệu nổ công 

nghiệp thực hiện việc cung ứng vật liệu nổ công nghiệp cho các tổ chức có Giấy 

phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Từ ngày 

01/01/2022 đến ngày 24/02/2023, Công ty đã cung ứng cho 14 khách hàng tại 15 

công trình, với số lượng vật liệu nổ công nghiệp, gồm: Thuốc nổ các loại: 

289.990,2 kg; Kíp các loại: 200.091 cái; Dây các loại: 252.400m; Mồi nổ MN31: 

757 quả. 

- Công ty Công nghiệp hoá chất mỏ Nam Trung Bộ thực hiện việc vận 

chuyển vật liệu nổ công nghiệp theo các quy định tại Thông tư số 18/2018/TT-

BCA ngày 15/5/2018 của Bộ Công an Quy định về biểu mẫu và trình tự cấp, cấp 

đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công 

cụ hỗ trợ, thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ. Đồng thời, Công ty có trang bị 
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các phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp được kiểm định kỹ thuật an 

toàn theo định kỳ, kiểm tra đảm bảo đủ điều kiện an toàn trước khi tham gia giao 

thông vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, thực hiện nghiêm túc các quy định an 

toàn vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp theo QCVN 01:2019/BCT (ban hành kèm 

theo Thông tư số 32/2019/TT-BCT ngày 21/11/2019 của Bộ Công Thương). 

2.4. Về quy định về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và dịch vụ nổ mìn 

a) Việc đăng ký, thông báo trước khi nổ mìn cho chính quyền địa phương, 

cơ quan đơn vị có liên quan 

04/04 doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc việc đăng ký, thông báo việc sử 

dụng vật liệu nổ công nghiệp trước khi nổ mìn gửi cho chính quyền địa phương, cơ 

quan đơn vị có liên quan theo quy định. 

b) Việc thông báo sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Sở Công Thương, 

chính quyền địa phương, Bộ đội chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh khi nổ trong khu 

vực biên giới biển  

Công ty Công nghiệp hoá chất mỏ Nam Trung Bộ ban hành thông báo sử 

dụng vật liệu nổ công nghiệp gửi cho Sở Công Thương, chính quyền địa phương. 

c) Lập trạm gác bảo vệ hoặc có ký hiệu, biển báo nguy hiểm tại giới hạn 

vùng nguy hiểm trước khi tiến hành nổ mìn 

Theo báo cáo của 04/04 doanh nghiệp có lập trạm gác bảo vệ, có thực hiện 

đầy đủ các biển báo nguy hiểm tại giới hạn vùng nguy hiểm, trang bị đủ các thiết 

bị loa cầm tay, bộ đàm, còi ... trước khi tiến hành nổ mìn. 

d) Nguồn gốc vật liệu nổ công nghiệp sử dụng; không thay đổi chủng loại, 

số lượng vật liệu nổ công nghiệp hoặc phương pháp điều khiển nổ quy định trong 

phương án nổ mìn đã được ký duyệt 

- Đối với Công ty Công nghiệp hoá chất mỏ Nam Trung Bộ: Theo Báo cáo 

số 172/BC-HCMNTB ngày 27/02/2023, nguồn nhập vật liệu nổ công nghiệp: từ 

các Nhà máy của Bộ Quốc Phòng (Z121, Z113, Z131...); từ Công ty Công nghiệp 

Hóa chất mỏ Việt Bắc – MICCO thuộc Tổng công ty công nghiệp Hoá chất mỏ - 

Vinacomin; Lượng thuốc nổ được phép sử dụng trong một lần nổ tuân theo quy mô 

cho phép sử dụng VLNCN theo Phương án nổ mìn kèm Thông báo sử dụng 

VLNCN được Sở Công Thương chấp thuận; Việc lập, phê duyệt hộ chiếu nổ mìn, 

biên bản nghiệm thu nổ mìn được thực hiện theo quy định hiện hành và quy định 

của Tổng Công ty, Công ty tuỳ theo từng điều kiện áp dụng hình thức dịch vụ nổ 

mìn. 

- Đối với Công ty TNHH Xây lắp số 1: Nguồn gốc vật liệu nổ công nghiệp 

sử dụng, Công ty TNHH Xây lắp số 1 ký hợp đồng cung ứng với Tổng Công ty 

Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng (đơn vị có chức năng kinh doanh, cung 

ứng VLNCN). Theo hộ chiếu nổ mìn, Công ty TNHH Xây lắp số 1 đã sử dụng 

đúng chủng loại, số lượng VLNCN, phương pháp điều khiển nổ theo đúng quy 

định Giấy phép sử dụng VLNCN số 06/GP-SCT ngày 23/3/2008 của Sở Công 

Thương tỉnh Khánh Hòa. 

- Đối với Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Phan Hanh: Theo báo cáo số 

02-2023/BC/PH ngày 28/02/2023, nguồn gốc vật liệu nổ công nghiệp do Công ty 



9 

 

Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Trung Bộ cung cấp (theo Hợp đồng mua bán Vật 

liệu nổ công nghiệp số: 28/HĐMB/2021 ngày 12/7/2021). 

- Đối với Công ty TNHH Xây dựng Đông Thuận An: Nguồn gốc vật liệu 

nổ công nghiệp, Công ty TNHH Xây dựng Đông Thuận An đã ký hợp đồng cung 

ứng vật liệu nổ công nghiệp với: Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Trung 

bộ (theo Hợp đồng số 11/2022/HĐMB ngày 15/02/2022 đến ngày 30/6/2022 và 

Hợp đồng số 21/2022/HĐMB ngày 05/8/2022 đến ngày 30/12/2023); Tổng Công 

ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp Quốc phòng (theo Hợp đồng số 768/HĐMB-

VLNMN/2022 ngày 14/11/2022 đến ngày 30/12/2023). Việc nhập vật liệu nổ công 

nghiệp được thực hiện theo kế hoạch thi công Hộ chiếu nổ mìn tại bãi nổ, có Biên 

bản giao nhận tại khai trường khi thực hiện thi công, được Phòng Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra và cấp phép vận 

chuyển VLNCN theo Hộ chiếu nổ mìn đăng ký từng đợt nổ. 

e) Tổ chức kiểm tra, lập biên bản kết quả khoan, nạp mìn trước khi khởi 

nổ; tổ chức kiểm tra, lập biên bản khi kết thúc nổ mìn; thực hiện trình tự tín hiệu 

báo lệnh và báo yên khi nổ mìn 

Qua kiểm tra, 04/04 doanh nghiệp có kiểm tra, lập biên bản kết quả khoan, 

nạp mìn trước khi khởi nổ; tổ chức kiểm tra, lập biên bản khi kết thúc nổ mìn; thực 

hiện trình tự tín hiệu báo lệnh và báo yên khi nổ mìn theo quy định. 

g) Xử lý số vật liệu nổ công nghiệp còn thừa sau khi kết thúc nổ mìn 

04/04 doanh nghiệp đã xử lý số vật liệu nổ công nghiệp còn thừa sau khi 

kết thúc nổ mìn theo quy định. 

2.5. Quy định về lƣu trữ hồ sơ, tài liệu trong hoạt động vật liệu nổ công 

nghiệp 

Qua kiểm tra, 04/04 doanh nghiệp đã thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ, tài 

liệu trong năm 2022 đầy đủ theo quy định. 

3. Kết luận về những nội dung đã tiến hành thanh tra 

Qua thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý hoạt động 

vật liệu nổ công nghiệp tại 04 doanh nghiệp, gồm: Công ty Công nghiệp hoá chất 

mỏ Nam Trung Bộ; Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phan Hanh; Công ty 

TNHH Xây lắp 1; Công ty TNHH Xây dựng Đông Thuận An, nhận thấy:  

Nhìn chung, 04/04 doanh nghiệp được thanh tra đã chấp hành đầy đủ các 

quy định pháp luật trong lĩnh vực quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp. 

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số trường hợp chưa thực hiện đầy đủ nội 

dung theo quy định, cụ thể: 

- Đối với Kho chứa VLNCN lưu động 9.2 không chứa thuốc nổ, còn tồn 

kho 276 kíp vi sai phi điện. Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phan Hanh chưa 

kịp thời lập thủ tục hồ sơ pháp lý giải thể Kho chứa VLNCN 9.2 theo quy định. 

- Một số trường hợp Hộ chiếu nổ mìn do Công ty TNHH Xây lắp 1 lập 

chưa đầy đủ nội dung chi tiết theo quy định tại Mẫu hộ chiếu nổ mìn Phụ lục VII 

(ban hành kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của 

Bộ Công Thương). 
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4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng 

Không. 

5. Kiến nghị biện pháp xử lý 

5.1 Giao Thanh tra Sở: Ban hành Thông báo trích một phần nội dung Kết 

luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý hoạt động vật liệu 

nổ công nghiệp cho từng doanh nghiệp được thanh tra để các doanh nghiệp biết và 

tổ chức thực hiện. 

5.2. Giao Phòng Quản lý Công nghiệp và Môi trƣờng 

- Hướng dẫn Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phan Hanh lập thủ tục hồ 

sơ pháp lý giải thể Kho chứa VLNCN 9.2 theo quy định. 

- Hướng dẫn Công ty TNHH Xây lắp 1 bổ sung đầy đủ nội dung chi tiết Hộ 

chiếu nổ mìn theo quy định tại Mẫu hộ chiếu nổ mìn Phụ lục VII (ban hành kèm 

theo Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công 

Thương). 

- Tham mưu Giám đốc Sở Công Thương tổ chức hội nghị, tập huấn phổ 

biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành thuộc lĩnh vực quản lý hoạt 

động vật liệu nổ công nghiệp cho các doanh nghiệp đang quản lý hoạt động vật 

liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

Trên đây là Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực quản 

lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp tại Công ty Công nghiệp hoá chất mỏ Nam 

Trung Bộ; Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phan Hanh; Công ty TNHH Xây 

lắp 1; Công ty TNHH Xây dựng Đông Thuận An./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Thanh tra Sở (thực hiện); 

- Phòng QLCN & MT (thực hiện); 

- Quản trị mạng (công khai); 

- Lưu: VT, TTS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Thị Thu Cúc 
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